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Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non 
Number of schools, classes/groups of children 

and classrooms of preschool education 

 

  

Năm học - School year 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Số trường học (Trường) 
Number of schools (School) 

192 194 197 195 

       Công lập - Public 182 184 186 184 

       Ngoài công lập - Non-public 10 10 11 11 

Số lớp/nhóm trẻ (Lớp/nhóm) 
Number of classes (Class/group) 

2.360 2.264 2.278 2.191 

      Công lập - Public 2.165 2.001 1.969 1.903 

      Ngoài công lập - Non-public 195 263 309 288 

Số phòng học (Phòng) 
Number of classrooms (Classroom) 

1.905 2.036 2.144 2.097 

     Công lập - Public 1.771 1.800 1.860 1.832 

     Ngoài công lập - Non-public 134 236 284 265 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  
Index (Previous year = 100) 

Trường học - School 103,78 101,04 102,60 98,98 

      Công lập - Public 103,41 101,10 102,20 98,92 

      Ngoài công lập - Non-public 111,11 100,00 110,00 100,00 

Lớp /nhóm trẻ - Class/group of children 98,42 95,93 96,53 96,18 

      Công lập - Public 96,01 92,42 90,95 96,65 

      Ngoài công lập - Non-public 136,36 134,87 158,46 93,20 

Phòng học - Classroom 133,87 106,88 112,55 97,81 

      Công lập - Public 131,28 101,64 105,03 98,49 

      Ngoài công lập - Non-public 181,08 176,12 211,94 93,31 
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Số trường mầm non  
phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
Number of kindergarten schools by district 

ĐVT: Trường - Unit: School 

  

Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Công lập 

Public 

Ngoài  
công lập  

Non-
public 

Công lập 

Public 

Ngoài  
công lập  

Non-
public 

TỔNG SỐ - TOTAL 197 186 11 195 184 11 

Phân theo đơn vị cấp huyện 
By district 

      

1. Thành Phố Cao Lãnh 
Cao Lanh City 

19 15 4 19 15 4 

2. Thành Phố Sa Đéc 
Sa Đec City 

13 11 2 13 11 2 

3. Thị xã Hồng Ngự 
Hong Ngu Town 

9 8 1 9 8 1 

4. Huyện Tân Hồng 
Tan Hong District 

16 16 - 16 16 - 

5. Huyện Hồng Ngự 
Hong Ngu District 

13 13 - 13 13 - 

6. Huyện Tam Nông 
Tam Nong District 

18 18 - 17 17 - 

7. Huyện Thanh Bình 
Thanh Binh District 

19 19 - 19 19 - 

8. Huyện Tháp Mười 
Thap Muoi District 

22 19 3 21 18 3 

9. Huyện Cao Lãnh 
Cao Lanh District 

24 24 - 24 24 - 

10. Huyện Lấp Vò 
Lap Vo District 

15 14 1 15 14 1 

11. Huyện Lai Vung 
Lai Vung District 

15 15 - 15 15 - 

12. Huyện Châu Thành 
Chau Thanh District 

14 14 - 14 14 - 
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Số lớp/nhóm trẻ mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc 
tỉnhNumber of kindergarten classes by district 

ĐVT: Lớp - Unit: Classes 

  

Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 

Tổng số 

Total  

Chia ra - Of which 

Tổng số 

Total  

Chia ra - Of which 

Công lập 

Public 

Ngoài 
công lập  

Non-
public 

Công lập 

Public 

Ngoài 
công lập  

Non-
public 

TỔNG SỐ - TOTAL 2.278 1.969 309 2.191 1.903 288 

Phân theo đơn vị cấp huyện 
By district 

      

1. Thành Phố Cao Lãnh 
Cao Lanh City 

255 147 108 242 143 99 

2. Thành Phố Sa Đéc 
Sa Đec City 

170 115 55 172 113 59 

3. Thị xã Hồng Ngự 
Hong Ngu Town 

122 101 21 118 99 19 

4. Huyện Tân Hồng 
Tan Hong District 

168 164 4 156 150 6 

5. Huyện Hồng Ngự 
Hong Ngu District 

166 165 1 155 154 1 

6. Huyện Tam Nông 
Tam Nong District 

165 154 11 161 152 9 

7. Huyện Thanh Bình 
Thanh Binh District 

185 178 7 186 178 8 

8. Huyện Tháp Mười 
Thap Muoi District 

231 210 21 214 195 19 

9. Huyện Cao Lãnh 
Cao Lanh District 

266 256 10 263 253 10 

10. Huyện Lấp Vò 
Lap Vo District 

184 160 24 170 156 14 

11. Huyện Lai Vung 
Lai Vung District 

195 162 33 187 156 31 

12. Huyện Châu Thành 
Chau Thanh District 

171 157 14 167 154 13 
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Số giáo viên và học sinh mầm non 
Number of teachers and pupils of kindergarten education 

 

  

Năm học - School year 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Số giáo viên (Người) 
Number of teachers (Person) 

3.248 3.447 3.562 3.714 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

2.988 3.210 3.400 3.620 

Công lập - Public 1.967 3.060 3.105 3.260 

Ngoài công lập - Non-public 281 387 457 454 

Số học sinh (Học sinh) - Number of pupils (Pupil) 59.217 64.728 64.910 60.636 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

Công lập - Public 55.093 59.685 59.348 54.493 

Ngoài công lập - Non-public 4.124 5.043 5.562 6.143 

Phân theo nhóm tuổi - By age group     

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 
Nursery (From 3 months to 3 years olds) 

6.851 6.338 6.453 6.891 

Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) 
Kindergarten (From 3 - 5 years olds) 

52.366 58.390 58.457 53.745 

Số học sinh bình quân một lớp học (Học sinh) 
Average number of children per class (Children) 

25,1 27,8 27,8 27,7 

Số học sinh bình quân một giáo viên ( Học sinh) 
Average number of children per teacher (Children) 

18,2 18,2 17,7 16,3 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 
 Index (Previous year = 100) - % 

Giáo viên - Teacher 103,24 106,13 103,34 104,27 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

105,14 107,43 105,92 106,47 

Công lập - Public 102,49 155,57 101,47 104,99 

Ngoài công lập - Non-public 111,95 137,72 118,09 99,34 

Học sinh - Pupil 95,26 109,31 100,28 93,42 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

Công lập - Public 94,78 108,33 107,72 91,82 

Ngoài công lập - Non-public 102,13 122,28 134,87 110,45 

Phân theo nhóm tuổi - By age group     

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 
Nursery (From 3 months to 3 years olds) 

97,87 92,51 101,81 106,79 

Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) 
Kindergarten (From 3 - 5 years olds) 

94,93 111,50 100,11 92,04 

Học sinh bình quân một lớp học 
Average number of pupils  per class 

86,87 110,76 100,00 99,53 

Học sinh bình quân một giáo viên  
Average number of children per teacher 

101,1 100,00 97,25 92,20 
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Số giáo viên mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
Number of kindergarten teachers by district 

ĐVT: Người - Unit: Persons 

  

Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 

Tổng số 

Total  

Chia ra - Of which 

Tổng số 

Total  

Chia ra - Of which 

Công lập 

Public 

Ngoài 
công lập  

Non-
public 

Công lập 

Public 

Ngoài 
công lập  

Non-
public 

TỔNG SỐ - TOTAL 3.562 3.105 457 3.714 3.260 454 

Phân theo đơn vị cấp huyện 
By district 

      

1. Thành Phố Cao Lãnh 
Cao Lanh City 

476 298 178 477 298 179 

2. Thành Phố Sa Đéc 
Sa Đec City 

290 223 67 300 217 83 

3. Thị xã Hồng Ngự 
Hong Ngu Town 

162 137 25 169 145 24 

4. Huyện Tân Hồng 
Tan Hong District 

250 248 2 273 267 6 

5. Huyện Hồng Ngự 
Hong Ngu District 

218 218 - 240 239 1 

6. Huyện Tam Nông 
Tam Nong District 

226 215 11 257 242 15 

7. Huyện Thanh Bình 
Thanh Binh District 

247 240 7 251 242 9 

8. Huyện Tháp Mười 
Thap Muoi District 

427 382 45 433 393 40 

9. Huyện Cao Lãnh 
Cao Lanh District 

392 381 11 434 421 13 

10. Huyện Lấp Vò 
Lap Vo District 

307 273 34 340 304 36 

11. Huyện Lai Vung 
Lai Vung District 

301 243 58 284 249 35 

12. Huyện Châu Thành 
Chau Thanh District 

266 247 19 256 243 13 
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Số học sinh mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
Number of  kindergarten pupils by district 

 

  

Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Công lập 

Public 

Ngoài công 
lập  

Non-public 

Công lập 

Public 

Ngoài công 
lập  

Non-public 

TỔNG SỐ - TOTAL 64.910 59.348 5.562 60.636 54.493 6.143 

Phân theo đơn vị cấp huyện 
By district 

      

Thành Phố Cao Lãnh 
Cao Lanh City 

5.954 4.792 1.162 6.104 4.260 1.844 

Thành Phố Sa Đéc 
Sa Đec City 

4.988 3.755 1.233 4.978 3.644 1.334 

Thị xã Hồng Ngự 
Hong Ngu Town 

3.283 2.884 399 3.018 2.605 413 

Huyện Tân Hồng 
Tan Hong District 

4.156 4.058 98 3.612 3.522 90 

Huyện Hồng Ngự 
Hong Ngu District 

5.034 5.024 10 4.494 4.483 11 

Huyện Tam Nông 
Tam Nong District 

4.659 4.476 183 4.349 4187 162 

Huyện Thanh Bình 
Thanh Binh District 

5.434 5.224 210 4.962 4.736 226 

Huyện Tháp Mười 
Thap Muoi District 

6.208 5.719 489 5.859 5.419 440 

Huyện Cao Lãnh 
Cao Lanh District 

8.376 8.183 193 7.955 7.859 96 

Huyện Lấp Vò 
Lap Vo District 

5.862 5.130 732 5.351 4.646 705 

Huyện Lai Vung 
Lai Vung District 

5.736 5.221 515 5.218 4.746 472 

Huyện Châu Thành 
Chau Thanh District 

5.220 4.882 338 4.736 4.386 350 
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Số trường học phổ thông 
Number of schools of general education 

 

  

Năm học - School year 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Trường - School 505 502 497 490 

Tiểu học - Primary school 320 317 313 307 

     Công lập - Public 320 317 313 306 

     Ngoài công lập - Non-public - - - 1 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 129 128 127 126 

     Công lập - Public 129 128 127 126 

     Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học phổ thông - Upper secondary school 40 40 39 38 

    Công lập - Public 40 40 39 38 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Phổ thông cơ sở - Primary and  
lower secondary school 

13 14 14 14 

   Công lập - Public 13 14 14 14 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học - Lower and Upper secondary school 3 3 4 5 

   Công lập - Public 3 3 4 5 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 
 Index (Previous year = 100) - % 

Trường - School 100,00 99,41 99,00 98,59 

Tiểu học - Primary school 100,31 99,06 98,74 98,08 

   Công lập - Public 100,31 99,06 98,74 97,76 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 100,00 99,22 99,22 99,21 

   Công lập - Public 100,00 99,22 99,22 99,21 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học phổ thông - Upper secondary school 100,00 100,00 97,50 97,44 

   Công lập - Public 100,00 100,00 97,50 97,44 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Phổ thông cơ sở - Primary and  
lower secondary school 

92,86 107,69 100,00 100,00 

   Công lập - Public 92,86 107,69 100,00 100,00 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học - Lower and Upper secondary school 100,00 100,00 133,33 125,00 

   Công lập - Public 100,00 100 133,33 125,00 

   Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Ghi chú: Năm học 2018-2019 có trường TH, THCS, THPT Tương Lai. 
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Số lớp học phổ thông 
Number of classes of general education 

 

  

Năm học - School year 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Lớp - Class 9.095 9.035 8.917 8.798 

Tiểu học - Primary 5.526 5.443 5.304 5.200 

    Công lập - Public 5.526 5.443 5.304 5.200 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học cơ sở - Lower secondary 2.526 2.531 2.556 2.545 

    Công lập - Public 2.526 2.531 2.556 2.545 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học phổ thông - Upper secondary 1.043 1.061 1.057 1.053 

    Công lập - Public 1.043 1.061 1.057 1.053 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 
 Index (Previous year = 100) - % 

Lớp học - Class 99,91 99,34 98,69 98,20 

Tiểu học - Primary 98,36 98,50 97,45 97,49 

    Công lập - Public 98,36 98,50 97,45 97,49 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học cơ sở - Lower secondary 102,64 100,20 100,99 99,57 

    Công lập - Public 102,64 100,20 100,99 99,57 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học phổ thông - Upper secondary 101,86 101,73 99,62 98,50 

    Công lập - Public 101,86 101,73 99,62 98,50 

    Ngoài công lập - Non-public - - - - 
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Số trường phổ thông năm học 2018-2019 phân theo huyện/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh 

Number of schools of general education in schoolyear2018-2019 by 
district 

ĐVT: Trường - Unit: School 

  

Tổng số 
Total 

Chia ra - Of which 

Tiểu học 

Primary 

Trung học 
cơ sở 
Lower 

secondary 

Trung học 
phổ thông 

Upper 
secondary 

Phổ thông 
cơ sở 

Primary  
and Lower 
secondary 

Ngoài  
công lập  

Lower and 
Upper 

secondary 

TỔNG SỐ - TOTAL 490 307 126 38 14 5 

Phân theo đơn vị cấp 
huyện - By district 

      

Thành Phố Cao Lãnh 
Cao Lanh City 

43 27 11 5 - - 

Thành Phố Sa Đéc 
Sa Đec City 

22 14 5 3 - - 

Thị xã Hồng Ngự 
Hong Ngu Town 

21 12 5 2 2 - 

Huyện Tân Hồng 
Tan Hong District 

40 24 11 3 2 - 

Huyện Hồng Ngự 
Hong Ngu District 

44 30 11 3 - - 

Huyện Tam Nông 
Tam Nong District 

40 26 8 2 2 2 

Huyện Thanh Bình 
Thanh Binh District 

47 32 12 2 - 1 

Huyện Tháp Mười 
Thap Muoi District 

49 29 13 5 2 - 

Huyện Cao Lãnh 
Cao Lanh District 

59 34 14 4 6 1 

Huyện Lấp Vò 
Lap Vo District 

46 30 12 3 - 1 

Huyện Lai Vung 
Lai Vung District 

40 25 12 3 - - 

Huyện Châu Thành 
Chau Thanh District 

39 24 12 3 - - 
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Số lớp học phổ thông năm học 2018-2019 phân theo huyện/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh 
Number of classes of general education 
in schoolyear 2018-2019 by districts 

ĐVT: Lớp - Unit: Class 

  
Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Tiểu học 
Primary 

Trung học  
cơ sở  
Lower 

secondary  

Trung học 
 phổ thông  

Upper 
secondary 

TỔNG SỐ - TOTAL 8.798 5.200 2.545 1.053 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district 

    Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 818 426 259 133 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 512 262 154 96 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 461 279 127 55 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 594 389 150 55 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 736 477 200 59 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 635 399 170 66 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 845 537 234 74 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 863 512 243 108 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 979 575 288 116 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 870 493 268 109 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 796 459 244 93 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 689 392 208 89 
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Số giáo viên phổ thông 
Number of teachers of general education 

 

  

Năm học - School year 

Năm học  
2010-2011 

Năm học  
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Số giáo viên  (Người) 
Number of  teachers (Pers)      

14.705 14.683 14.634 14.629 14.027 

Tiểu học - Primary school 7.045 7.244 7.242 7.170 6.946 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

7.026 7.151 7.242 7.170 6.946 

Công lập - Public 7.045 7.244 7.242 7.170 6.929 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 17 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 5.068 4.974 4.971 5.006 4.666 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

5.060 4.842 4.971 5.006 4.666 

Công lập - Public 5.068 4.974 4.971 5.006 4.666 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

2.592 2.465 2.421 2.453 2.415 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

2.527 2.437 2.421 2.453 2.415 

Công lập - Public 2.592 2.465 2.421 2.453 2.415 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 
Index (Previous year = 100) - % 

Số giáo viên - Number of  teachers 101,55 100,07 99,67 99,96 95,88 

Tiểu học - Primary school 102,43 98,98 99,97 99,00 96,88 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

102,15 98,09 101,27 90,00 23,51 

Công lập - Public 102,43 98,98 99,97 99,00 96,64 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 99,84 100,53 99,94 100,70 93,21 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

99,68 98,37 102,66 100,70 93,21 

Công lập - Public 99,84 100,53 99,94 100,70 93,21 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

102,57 102,49 98,22 101,32 98,45 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên 
Of which: Qualified teachers and higher degree 

100,00 101,67 99,34 101,32 98,45 

Công lập - Public 102,57 102,49 98,22 101,32 98,45 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
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Số học sinh phổ thông 
Number of teachers and  pupils of general education 

 

 

Năm học - School year 

Năm học  
2010-2011 

Năm học  
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Số học sinh (Học sinh) 

Number of pupils (Pupils) 

267.463 282.036 278.935 279.049 282.483 

Tiểu học - Primary school 140.604 149.001 142.435 140.315 143.273 

Công lập - Public 140.604 149.001 142.435 140.315 143.184 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 89 

Trung học cơ sở 

Lower secondary school 

86.018 94.497 96.416 98.660 98.941 

Công lập - Public 86.018 94.497 96.416 98.660 98.941 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

40.841 38.538 40.084 40.074 40.269 

Công lập - Public 40.841 38.538 40.084 40.074 40.269 

Ngoài công lập - Non-public  - - -  

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %  

Index (Previous year = 100) 

Số học sinh - Number of pupils 98,16 101,81 98,90 100,04 101,23 

Tiểu học - Primary school 100,53 101,40 95,59 98,51 102,11 

Công lập - Public 100,53 101,40 95,59 98,51 102,04 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học cơ sở  

Lower secondary school 

97,98 101,84   100,28 

Công lập - Public 97,98 101,84 102,03 102,33 100,28 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông 

Upper secondary school 

91,12 103,33 104,01 99,98 100,49 

Công lập - Public 91,12 103,33 104,01 99,98 100,49 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
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Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông 
Number of female teachers and  schoolgirls of  
general schools 

 

  

Năm học - School year 

Năm học  
2015-2016 

Năm học 
 2016-2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Số nữ giáo viên (Người) 

Number of Female teachers (Person) 

7.944 7.886 7.812 7.718 

Tiểu học - Primary school 3.864 3.842 3.797 3.789 

 

Công lập - Public 3.864 3.842 3.797 3.774 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - 15 

Trung học cơ sở 

Lower secondary school 

2.787 2.775 2.771 2.655 

 

Công lập - Public 2.787 2.775 2.771 2.655 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

1.293 1.269 1.244 1.274 

 

Công lập - Public 1.293 1.269 1.244 1.275 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Số nữ học sinh (Học sinh) 
Number of schoolgirls (Pupils) 

138.607 137.185 137.714 140.116 

Tiểu học - Primary school 71.952 68.503 67.708 69.561 

 

Công lập - Public 71.952 68.503 67.708 69.515 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - 46 

Trung học cơ sở 
Lower secondary school 

46.312 47.165 48.506 48.366 

 

Công lập - Public 46.312 47.165 48.506 48.366 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

Trung học phổ thông 

Upper secondary school 

20.343 21.517 21.500 22.189 

 

Công lập - Public 20.343 21.517 21.500 22.189 

  Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

218 



Số giáo viên phổ thông năm học 2018-2019 phân theo huyện/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh 
Number of teachers of general education 
in schoolyear 2018-2019 by district 

ĐVT: Người - Unit: Persons 

  
Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Tiểu học 
Primary 

Trung học 
cơ sở 
Lower 

secondary 

Trung học  
phổ thông      

Upper  
secondary 

TỔNG SỐ - TOTAL 14.027 6.946 4.666 2.415 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district     

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 1.410 594 503 313 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 800 344 250 206 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 702 357 217 128 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 922 509 293 120 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 1.112 631 354 127 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 926 503 251 172 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 1.295 701 425 169 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 1.443 697 496 250 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 1.607 785 544 278 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 1.436 683 490 263 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 1.279 618 459 202 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 1.095 524 384 187 
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Số học sinh phổ thông năm học 2017-2018 phân theo huyện/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh 
Number of pupils of general education 
in schoolyear 2017-2018 by district 

ĐVT: Học sinh - Unit: Pupil 

 
Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Tiểu học 
Primary 

Trung học 
cơ sở 
Lower 

secondary        

Trung học  
phổ thông      

Upper  
secondary 

TỔNG SỐ - TOTAL 282.483 143.273 98.941 40.269 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district 
    

Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 28.632 13.639 9.923 5.070 

Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 19.565 9.323 6.592 3.650 

Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 14.686 7.580 4.994 2.112 

Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 16.627 8.874 5.660 2.093 

Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 22.680 12.244 8.108 2.328 

Huyện Tam Nông - Tam Nong District 18.592 9.593 6.595 2.404 

Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 25.449 13.683 8.904 2.862 

Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 25.340 12.270 8.948 4.122 

Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 31.892 16.195 11.355 4.342 

Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 28.802 14.401 10.255 4.146 

Huyện Lai Vung - Lai Vung District 26.890 13.685 9.497 3.708 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 23.328 11.786 8.110 3.432 
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Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên và số học sinh phổ 
thông bình quân 1 lớp học phân theo loại hình và phân theo cấp học 
Average number of pupils  per teacher  and average number 

of pupils  per class by type of ownership and by grade 

 

 

Năm học - School year 

Năm 
học  

2010-
2011 

Năm 
học  

2015-
2016 

Năm 
học 

 2016-
2017 

Năm 
học  

2017-
2018 

Năm 
học  

2018-
2019 

Số học sinh bình quân một giáo viên  
Average number of pupils  per teacher   

18 19 160 19 20 

Tiểu học - Primary school 20 21 20 20 21 

 

Công lập - Public 20 21 20 20 21 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học cơ sở - Lower secondary school 17 19 19 20 21 

 

Công lập - Public 17 19 19 20 21 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

16 178 8   

 

Công lập - Public 16 16 17 16 17 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Số học sinh bình quân một lớp học  
Average number of pupils  per class   

30 31 31 31 31 

Tiểu học - Primary school 26 27 26 26 26 

 

Công lập - Public 26 27 26 26 26 

 

Ngoài công lập - Non-public -     

Trung học cơ sở - Lower secondary school 36 37 38 39 39 

 

Công lập - Public 36 37 38 39 39 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 

Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

38 37 38 38 38 

 

Công lập - Public 38 37 38 38 38 

 

Ngoài công lập - Non-public - - - - - 
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Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông phân theo cấp học và  
phân theo giới tính 
Enrolment rate of general education by grade and by sex 

Đơn vị tính - Unit: % 

  

Năm học - School year 

Năm học  
2015-2016 

Năm học 
 2016-2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Tỷ lệ đi học chung 
General enrolment rate 

83,40 83,66 86,24 86,64 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 83,48 83,74 86,32 86,69 

   Tiểu học - Primary school 99,90 99,90 99,90 99,90 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 99,90 99,90 99,90 99,90 

   Trung học cơ sở - Lower secondary  95,50 95,61 95,73 96,25 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 95,70 95,80 95,95 96,27 

   Trung học phổ thông - Upper secondary 54,80 55,48 63,09 63,78 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 54,85 55,53 63,12 63,89 

Tỷ lệ đi học đúng tuổi 
Enrolment rate at right age 

82,15 82,41 84,99 85,39 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 82,56 82,82 85,40 85,77 

   Tiểu học - Primary school 98,85 98,85 98,85 98,86 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 99,06 99,06 99,06 99,09 

   Trung học cơ sở - Lower secondary  93,72 93,83 93,95 94,47 

 

Trong đó: Nữ - Of which: Female 94,43 94,53 94,68 95,01 

   Trung học phổ thông - Upper secondary 53,87 54,55 62,16 62,85 

  
Trong đó: Nữ - Of which: Female 54,20 54,88 62,47 63,24 
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Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2017-2018 phân 
theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
Percentage of graduates of upper secondary education 
in schoolyear 2017-2018 by district 

 

  

Số học sinh dự thi (Học sinh) 
Number of attendances (Pupli) 

Tỷ lệ tốt nghiệp (%) 
Rate of graduates (%) 

Tổng số 
Total 

Trong đó: Nữ 
Of which: Female 

Tổng số 
Total 

Trong đó: Nữ 
Of which: Female 

TỔNG SỐ - TOTAL 13.977 7.284 98,86 99,68 

Phân theo đơn vị cấp  
huyện - By district 

    

Thành Phố Cao Lãnh 
Cao Lanh City 

1.884 1.018 98,89 99,51 

Thành Phố Sa Đéc 
Sa Đec City 

1.355 704 99,41 99,72 

Thị xã Hồng Ngự 
Hong Ngu Town 

887 465 96,73 99,35 

Huyện Tân Hồng 
Tan Hong District 

711 358 97,61 99,44 

Huyện Hồng Ngự 
Hong Ngu District 

767 385 99,22 100,00 

Huyện Tam Nông 
Tam Nong District 

776 370 97,94 99,46 

Huyện Thanh Bình 
Thanh Binh District 

1.046 554 98,18 99,82 

Huyện Tháp Mười 
Thap Muoi District 

1.416 708 99,36 100,00 

Huyện Cao Lãnh 
Cao Lanh District 

1.482 776 98,45 99,36 

Huyện Lấp Vò 
Lap Vo District 

1.393 723 99,64 99,72 

Huyện Lai Vung 
Lai Vung District 

1.106 599 99,46 99,83 

Huyện Châu Thành 
Chau Thanh District 

1.154 624 99,91 100,00 
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Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học phân theo cấp học và phân 
theo giới tính 

Rate of repeatters and drop-out by grade and sex 

Đơn vị tính - Unit: % 

  

Năm học - School year 

Năm  
học 

2010-2011 

Năm  
học  

2014-2015 

Năm  
học  

2015-2016 

Năm  
học  

2016-2017 

Năm  
học  

2017-
2018 

Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban 
Rate of repeaters 

2,05 0,81 0,78 0,88 0,24 

 

Tiểu học - Primary  1,68 0,71 0,69 0,74 0,14 

  

Trong đó: Nữ - Of which: Female 1,19 0,43 0,38 0,41 0,11 

 

Trung học cơ sở - Lower secondary  2,07 0,88 0,90 1,18 0,37 

  

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,93 0,30 0,37 0,32 0,28 

 

Trung học phổ thông - Upper secondary  3,37 1,01 0,80 0,66 0,19 

  

Trong đó: Nữ - Of which: Female 2,34 0,55 0,32 0,35 0,15 

Tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học 
Rate of drop-out 

0,92 0,71 0,58 0,43 0,35 

 

Tiểu học - Primary  0,18 0,13 0,19 0,02 0,006 

  

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,11 0,11 0,12 0,02 0,003 

 

Trung học cơ sở - Lower secondary  1,21 1,29 1,03 0,90 0,72 

  

Trong đó: Nữ - Of which: Female 0,67 1,13 0,65 0,72 0,26 

 

Trung học phổ thông - Upper secondary  2,95 1,55 1,01 0,76 0,65 

  

Trong đó: Nữ - Of which: Female 2,30 1,10 0,62 0,54 0,31 
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Số học sinh theo học lớp xóa mù chữ, bổ túc văn hóa 
Number of people getting eradication of illiteracy and continuation 

ĐVT: Người - Unit: Person 

 Năm học  
2015-2016 

Năm học  
2016-2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Số học viên theo học bổ túc văn hóa 
Number of pupils in continuation schools 

2.361 1.952 2.150 2.608 

Phân theo cấp học - By grade     

 Tiểu học - Primary school - - - - 

  Trong đó: Nữ - Of which: Female     

 Trung học cơ sở - Lower secondary school 400 104 153 68 

  Trong đó: Nữ - Of which: Female 50 11 21 2 

 Trung học phổ thông 
Upper secondary school 

1.961 1.848 1.997 2.540 

  Trong đó: Nữ - Of which: Female 528 444 538 593 

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district     

 Thành Phố Cao Lãnh - Cao Lanh City 396 366 382 420 

 Thành Phố Sa Đéc - Sa Đec City 324 333 473 677 

 Thị xã Hồng Ngự - Hong Ngu Town 454 352 415 366 

 Huyện Tân Hồng - Tan Hong District 108 53 76 35 

 Huyện Hồng Ngự - Hong Ngu District 91 37 33 107 

 Huyện Tam Nông - Tam Nong District 90 75 90 101 

 Huyện Thanh Bình - Thanh Binh District 110 110 58 119 

 Huyện Tháp Mười - Thap Muoi District 179 84 116 202 

 Huyện Cao Lãnh - Cao Lanh District 92 62 36 98 

 Huyện Lấp Vò - Lap Vo District 253 227 194 221 

 Huyện Lai Vung - Lai Vung District 88 73 79 105 

 Huyện Châu Thành - Chau Thanh District 176 180 198 157 

 
Ghi chú: Năm 2015 Giáo dục thường xuyên trong trường THPT 
Tại Tỉnh hiện không còn Học viên theo học lớp học xóa mù chữ 
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Số học sinh trung cấp chuyên nghiệp 
Number of students of professional secondary education 

ĐVT: Học sinh - Unit: Pupil 

  
     

Năm học  
2015- 
2016 

Năm học 
2016- 
2017 

Năm học  
2017- 
2018 

Năm học  
2018- 
2019 

Số học sinh - Number of students  2.063 1.982 1.890 1.577 

 

Phân theo giới tính - By sex     

  

Nam - Male 1.150 969 1.120 1.008 

  

Nữ - Female 913 1.013 770 569 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 2.063 1.982 1.890 1.577 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

  

Trung ương - Central - - - - 

  

Địa phương - Local 2.063 1.982 1.890 1.577 

Số học sinh tuyển mới 
Number of new enrolments 

958 1.153 1.944 1.128 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 958 1.153 1.944 1.128 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

  

Trung ương - Central - - - - 

  

Địa phương - Local 958 1.153 1.944 1.128 

Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh) 685 971 562 852 

Number of graduates (Pers.)     

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 685 971 562 852 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

  

Trung ương - Central - - - - 

    Địa phương - Local 685 971 562 852 
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Số trường, số giáo viên cao đẳng 
Number of colleges and number of teachers in colleges 

 

      
Năm học  

2015-2016 
Năm học 

 2016-2017 
Năm học  

2017-2018 
Năm học  

2018-2019 

Số trường - Number of schools  3 3 3 3 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

 
 

Công lập - Public 3 3 3 3 

 
 

Ngoài công lập - Non-public -  - - 

 

Phân theo cấp quản lý - By management level     

 
 

Trung ương - Central - - - - 

 
 

Địa phương - Local 3 3 3 3 

Số giáo viên (Người) - Number of teachers (Pers.) 275 292 394 275 

 

Phân theo giới tính - By sex     

 
 

Nam - Male 
142 137 248 134 

 
 

Nữ - Female 
133 155 146 141 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership 275 292 296 275 

 
 

Công lập - Public 275 292 296 275 

 
 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý - By management level 275 292 296 275 

 
 

Trung ương - Central - - - - 

 
 

Địa phương - Local 275 292 296 275 

 

Phân theo trình độ chuyên môn  
By professional qualification 

    

 
 

Trên đại học - Postgraduate 115 140 154 163 

 
 

Đại học, cao đẳng 
University and College graduate  

159 152 141 112 

 
 

Trình độ khác - Other degree 1 - 1 - 
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Số sinh viên cao đẳng 
Number of students in colleges 

ĐVT: Sinh viên - Unit: Student 

      
Năm học  

2015- 
2016 

Năm học 
2016- 
2017 

Năm học  
2017- 
2018 

Năm học  
2018- 
2019 

Số sinh viên - Number of students  5.637 5.374 5.552 5.485 

 

Phân theo giới tính - By sex     

  

Nam - Male 2.524 2.350 2.573 2.364 

  

Nữ - Female 3.113 3.024 2.979 3.121 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 5.637 5.374 5.552 5.485 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

  

Trung ương - Central - - - - 

  

Địa phương - Local 5.637 5.374 5.552 5.485 

Số sinh viên tuyển mới 
Number of new enrolments 

2.100 1.784 2.098 1.836 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 2.100 1.784 2.098 1.836 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

  

Trung ương - Central - - - - 

  

Địa phương - Local 2.100 1.784 2.098 1.836 

Số sinh viên tốt nghiệp - Number of graduates 962 1.079 1.455 1.484 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 962 1.079 1.455 1.484 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

  

Trung ương - Central - - - - 

  

Địa phương - Local 962 1.079 1.455 1.484 
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Số trường và số giảng viên đại học 
Number of universities and number of teachers in universities 

 

 
Năm học  

2015-2016 
Năm học 

 2016-2017 
Năm học  

2017-2018 
Năm học  

2018-2019 

Số trường - Number of schools  1 1 1 1 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

 
 

Công lập - Public 1 1 1 1 

 
 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

 
 

Trung ương - Central 1 1 1 1 

 
 

Địa phương - Local - - - - 

Số giảng viên (Người)  

Number of teachers (Pers.) 

469 468 471 457 

 

Phân theo giới tính - By sex     

 
 

Nam - Male 232 231 229 222 

 
 

Nữ - Female 237 237 242 235 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

 
 

Công lập - Public 469 468 471 457 

 
 

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý 
By management level 

    

 
 

Trung ương - Central 469 468 471 457 

 
 

Địa phương - Local - - - - 

 

Phân theo trình độ chuyên môn  

By professional qualification 

469 468 471 457 

 
 

Trên đại học - Postgraduate 357 373 400 408 

 
 

Đại học - University  graduate  112 95 71 49 

 
 

Trình độ khác - Other degree - - - - 
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Số sinh viên đại học 
Number of students in universities 

ĐVT: Sinh viên - Unit: Student 

 Năm học  
2015-2016 

Năm học 
 2016-
2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Số sinh viên - Number of students  11.823 12.050 8.909 8.110 

 

Phân theo giới tính - By sex     

  

Nam - Male 3.395 3.180 2.363 2.123 

  

Nữ - Female 8.428 8.870 6.546 5.987 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 11.823 12.050 8.909 8.110 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý - By management level     

  

Trung ương - Central 11.823 12.050 8.909 8.110 

  

Địa phương - Local - - - - 

Số sinh viên tuyển mới 

Number of new enrolments 

3.272 2.807 1.957 1.701 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 3.272 2.807 1.957 1.701 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý - By management level     

  

Trung ương - Central 3.272 2.807 1.957 1.701 

  

Địa phương - Local - - - - 

Số sinh viên tốt nghiệp  
Number of graduates 

844 925 1.718 3.707 

 

Phân theo loại hình - By type of ownership     

  

Công lập - Public 844 925 1.718 3.707 

  

Ngoài công lập - Non-public - - - - 

 

Phân theo cấp quản lý - By management level     

  

Trung ương - Central 844 925 1.718 3.707 

  

Địa phương - Local - - - - 
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Số tổ chức khoa học và công nghệ 
Number of scientific and technological organizations 

ĐVT: Tổ chức - Unit: Organization 

    2015 2016 2017 2018 

TỔNG SỐ - TOTAL 6 6 6 11 

Phân theo loại hình tổ chức 
By type of organizations 

    

 

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - 
Scientific research and Technology 
Development organizations 

- - - - 

 

Cơ sở giáo dục và đào tạo 
Education and training establishments 

4 4 4 4 

 

Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 
Scientific and technology service organizations 

2 2 2 7 

Phân theo lĩnh vực khoa học 
By kind of scientific sectors 

6 6 6 11 

 

Khoa học tự nhiên - Natural science - - -  

 

Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
Engineering and Technological science 

2 2 2 10 

 

Khoa học nông nghiệp - Agricultural science - - -  

 

Khoa học y dược - Medical and Pharmacological 
sciences 

1 1 1 1 

 

Khoa học xã hội - Social Sciences  3 3 3 - 

 

Khoa học nhân văn - Humanism sciences - - - - 

Phân theo loại hình kinh tế 
By type of ownership 

6 6 6 11 

 

Kinh tế Nhà nước - State 6 6 6 8 

 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state - - - 3 

 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign investment sector 

- - - - 
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(Tiếp theo) Số tổ chức khoa học và công nghệ 
(Cont.) Number of scientific and technological organizations 

ĐVT: Tổ chức - Unit: Organization 

    2015 2016 2017 2018 

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 
 Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 100 100 100 183,33 

Phân theo loại hình tổ chức 
By type of organizations 

    

 

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - 
Scientific research and Technology Development 
organizations 

- - - - 

 
Cơ sở giáo dục và đào tạo 
Education and training establishments 

100 100 100 100,00 

 
Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ 
Scientific and technology service organizations 

100 100 100 350,00 

Phân theo lĩnh vực khoa học 
By kind of scientific sectors 

100 100 100 183,33 

 Khoa học tự nhiên - Natural science - - - - 

 
Khoa học kỹ thuật và công nghệ 
Engineering and Technological science 

100 100 100 500,00 

 Khoa học nông nghiệp - Agricultural science - - - - 

 
Khoa học y dược - Medical and Pharmacological 
sciences 

100 100 100 100,00 

 Khoa học xã hội - Social Sciences  100 100 100 - 

 Khoa học nhân văn - Humanism sciences - - - - 

Phân theo loại hình kinh tế 
By type of ownership 

100 100 100 183,33 

 Kinh tế Nhà nước - State 100 100 100 133,33 

 Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state - - - - 

 
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign investment sector 

- - - - 
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Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
Expenditure on science research and technology development 

ĐVT: Nghìn đồng - Unit: Thous. dongs 

 2015 2016 2017 2018 

TỔNG SỐ - TOTAL 14.615.000 12.834.000 20.065.000 18.072.585 

Phân theo nguồn cấp kinh phí 
By funding sources 

14.615.000 12.834.000 20.065.000 18.072.585 

Ngân sách Nhà nước - State budget 10.463.000 7.911.000 10.186.000 18.072.585 

 Ngân sách Nhà nước - State budget 10.463.000 7.911.000 10.186.000 18.072.585 

   Trung ương - Central 1.025.000 - - 600.000 

   Địa phương - Local 9.438.000 7.911.000 10.186.000 17.472.585 

 Ngoài Nhà nước - Non-state budget 4.152.000 4.923.000 9.879.000 - 

 Nguồn khác - Others     

Phân theo loại hình nghiên cứu  
By type of reseach 

… … … … 

 ….     

Phân theo khu vực hoạt động 
By sphere of activities 

14.615.000 12.834.000 20.065.000 18.072.585 

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ - Scientific research and 
Technology Development organizations 

… - - 10.592.602 

 Cơ sở giáo dục và đào tạo 
Education and training establishments 

… 264.000 574.000 - 

 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
Administrative bodies and public  
service Units 

… 8.993.000 14.004.000 7.479.983 

 Tổ chức ngoài nhà nước và doanh nghiệp 
Non-government organizations and 
enterprises 

… 3.577.000 5.487.000 - 
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